UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH                    Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHÀ TRẺ 24-36th. 
GVCN: Đoàn Thị Vi Thuỳ – Trần Thị Kim Phi – Đồng Thị Thanh Thuý
Năm học: 2023 - 2024
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GHI CHÚ

	
	
	NAM
	NỮ
	

	1
	Bùi Ngọc Tâm An
	 
	9/11/2021
	

	2
	Nguyễn Quốc An
	13/09/2021
	 
	

	3
	Trương Quỳnh Anh
	 
	14/05/2021
	

	4
	Trần Ngọc Minh Châu
	 
	16/7/2021
	

	5
	Mai Ngọc Ánh Dương
	 
	06/05/2021
	

	6
	Lê Quang Đăng
	04/06/2021
	 
	

	7
	Nguyễn Minh Đức
	15/11/2021
	 
	

	8
	Đặng Ngọc Thiên Giao
	 
	12/8/2021
	

	9
	Nguyễn Khánh Hân
	 
	22/10/2021
	

	10
	Nguyễn Hoàng Huy
	20/9/2021
	 
	

	11
	Nguyễn Thanh Huy
	12/08/2021
	 
	

	12
	Phạm Anh Huy
	18/01/2021
	 
	

	13
	Phạm Anh Hoàng
	18/01/2021
	 
	

	14
	Đỗ Hà Nhật Minh
	19/09/2021
	 
	

	15
	Nguyễn Qúi Minh
	05/11/2021
	 
	

	16
	Trịnh Trần Hoàng Nam
	29/10/2021
	 
	

	17
	Phạm Quang Nhật
	20/08/2021
	 
	

	18
	Hồ Khánh Ngân
	 
	23/02/2021
	

	19
	Nguyễn Phúc Thiên Ngân
	 
	17/11/2021
	

	20
	Trần Diệp Trung Quân
	23/3/2021
	 
	

	21
	Nguyễn Đức Phúc
	18/4/2021
	 
	

	22
	Hoàng Hải Tú
	19/3/2021
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	Nguyễn Trần Khánh Vân
	
	17/8/2021
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



									HIỆU TRƯỞNG
									       ( Đã ký)
          Nguyễn Bảo Dung
